
Mẫu 3B 

…………………………..​
…………………..……(1)​

------- 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH 
BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐÃ 

PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC 

Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ 

(Kèm theo Công văn đề nghị số .......... ngày ... tháng ... năm 
20... của ...........) 

  

Số 
TT 

Họ và 
tên 

Năm 
sinh 

Quê 
quán 

Nơi thường 
trú 

Số năm được 
hưởng 

Mức trợ cấp 
(đồng/tháng) 

Ghi 
chú 

                

                

                

                

                

  

- Tổng số đối tượng: 

……………………………………………. 

- Tổng số tiền: 
............................đồng/tháng. 

  

........, ngày........tháng........năm......​
……………………………………(2)​

(Ký tên, đóng dấu) 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH​
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

  

  

Ghi chú: 



- Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên 

- (1) Cấp đề nghị. 

- (2) Chức vụ người ký. 

 


